
Rock quary (mỏ đá) 
 

 
 

Hopper (phiễu) 
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Conveyor (băng chuyền) 
 

 
 
Screen (sàng) 
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Crusher (Máy nghiền) 
 

 
 

rusher (trạm nghiền) 
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Mobile Crusher (trạm nghiền di động) 
 
 

 
 

ate (đá răm) 
 

 

Aggreg
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Dump truck (xe tải) 
 

 
 
Excavator (máy đào) 
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Wheeled Loader (xúc lật) 
 

 
 
Backhoe (máy xúc có cuốc) 
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Crawler Skid Steer Loaders (máy xúc trượt bánh xích) 
 

 
 
 

 
Wheeled Skid Steer Loaders (máy xúc trượt bánh hơi) 
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Skip Loaders (máy xúc gầu) 
 

 
 
Crawler Tractors/dozer (máy ủi bánh xích) 
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Wheeled Dozer (máy ủi bánh hơi) 
 

. 
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Dragline (máy xúc gầu) 
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Crawler crane (cẩu bánh xích) 
 

 
 
Forklifts – Telescopic (xe nâng) 
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Demolition (Máy đục phá) 
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Bulk Cement Trailer (xe bồn chở xi măng) 
 

 
 

 
Cement silo (tháp chứa xi măng) 
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Batch plant (trạm trộn bê tông) 
 

 
 
 

Compaction Equipment/Compactor (xe lu) 
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Vibratory roller (Lu rung) 
 
 

 
 

Gravel spreader (máy rải đá) 
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Broom/Sweeper (máy quét rác) 
 

 

 
 
 

Truck Mounted Concrete Batching Mixing Plant (trạm 
trộn đặt trên xe tải) 
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Ready mix truck/transit mixer (xe bồn trộn bê tông) 
 

 
 

Concrete Paver (máy rải bê tông) 
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Asphalt Paver (máy rải bê tông Asphalt) 
 

 
 
 

Verge cutter (máy cắt mép) 
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Prefabricated Vertical Drain (bấc thấm) 
 

 
 
PVD Installation Rig (máy cắm bấc thấm) 
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Tugboat (đầu kéo) 
 

 
 
Trailing Suction Hopper Dredger (tàu hút bụng) 
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Water Injection Dredger (tàu san phẳng) 
 

 
 
 
Side-stone dumping vessel (sà lan đổ mạn) 
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Floating Crane (cẩu nổi) 
 

 

utter Suction Dredgers (tàu xén thổi) 
 

 
 
C
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Crane Pontoon (cẩu đặt trên phao) 
 

 
 
 
Backhoe Dredger (tàu cuốc gầu) 
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